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TỜ TRÌNH

Đề nghị phê duyệt Đề án “Hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê
và tổ chức thống kê ngành Công Thương Đồng Nai đến năm 2020,
có tính đến năm 2025”

Căn cứ Quyết định 312/QĐ-TTg ngày 02/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ Hệ thống chỉ tiêu thống kê; Quyết định 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.
Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 29/5/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia; Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh.
Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tại văn bản số 7406/UBND-TH ngày 26/9/2012 về việc chấp thuận chủ trương để Sở Công Thương Đồng Nai lập Đề án “Hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê và tổ chức thống kê ngành Công Thương Đồng Nai đến 2015, có tính đến 2020”.
Căn cứ Quyết định số 2549/QĐ-UBND ngày 13/8/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí xây dựng đề án “Hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê và tổ chức thống kê ngành Công Thương Đồng Nai đến năm 2020, có tính đến năm 2025”.
Đến nay, Sở Công Thương Đồng Nai đã phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng xong dự thảo đề án “Hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê và tổ chức thống kê ngành Công Thương Đồng Nai đến năm 2020, có tính đến năm 2025” và gửi lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch- Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh.
Trên cơ sở góp ý của các sở, ngành. Sở Công Thương đã tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo đề án “Hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê và tổ chức thống kê ngành Công Thương Đồng Nai đến năm 2020, có tính đến năm 2025”.
Sở Công Thương kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, ra quyết định phê duyệt Đề án “Hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê và tổ chức thống kê ngành Công Thương Đồng Nai đến năm 2020, có tính đến năm 2025” với những nội dung chính như sau:
I. QUAN ĐIỂM

Xây dựng, hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê và tổ chức thống kê ngành công thương Đồng Nai đến năm 2020 và xét đến năm 2025 tập trung nghiên cứu, xây dựng và đổi mới đồng bộ các chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương; hoàn thiện cơ chế, chính sách đãi ngộ cho hoạt động thống kê cũng như cơ cấu và tổ chức bộ máy thống kê ngành Công Thương phù hợp với việc đổi mới đồng bộ các chỉ tiêu thống kê cấp Quốc gia, cấp tỉnh, huyện, xã và các cơ chế, chính sách của ngành Thống kê đã được ban hành, đang có hiệu lực. 

Đổi mới công tác thống kê ngành công thương Đồng Nai phù hợp với cơ chế quản lý kinh tế thị trường và yêu cầu của hội nhập quốc tế, đổi mới cả về mặt phương pháp luận và đổi mới cả về mặt tổ chức, con người và tư duy thực tiễn. Nói chung là đổi mới toàn diện công tác thống kê ngành công thương từ nội dung, phương pháp đến hình thức, cách thức tổ chức bộ máy hoạt động sao cho hiệu quả.

Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành công thương Đồng Nai đầy đủ và hợp lý, đảm bảo cho công tác thống kê đạt hiệu quả và có tính khả thi cao, phục vụ một cách tốt nhất nhu cầu của các đối tượng dùng tin và yêu cầu của các cấp lãnh đạo, phục vụ công tác phân tích, đánh giá đúng thực trạng cũng như tìm ra nguyên nhân, tồn tại để có giải pháp tháo gỡ, định hướng chiến lược phát triển công nghiệp và thương mại phù hợp trong từng thời kỳ của ngành công thương tỉnh Đồng Nai. Từng bước khắc phục những khó khăn, hạn chế của công tác thống kê ngành trước đây.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Hình thành hệ thống thông tin thống kê ngành công thương thống nhất, thông suốt và hiệu quả; đáp ứng đầy đủ, kịp thời và chính xác các thông tin thống kê, làm cơ sở cho việc phân tích, đánh giá tình hình ngành công thương phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước trong quá trình chỉ đạo, điều hành và công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành công thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong từng giai đoạn, từng thời kỳ.

2. Mục tiêu cụ thể
Xây dựng và áp dụng Hệ thống chỉ tiêu thống kê công nghiệp và thương mại tỉnh Đồng Nai đồng bộ với hệ thống chỉ tiêu thống kê của Bộ Công Thương và hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Hình thành hệ thống thông tin thống kê công nghiệp và thương mại thống nhất, thông suốt và hiệu quả.

Xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa Sở Công Thương với Cục Thống kê tỉnh, giữa Sở Công Thương với các phòng Kinh tế/KTHT các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

Tăng cường công tác chuyên môn nghiệp vụ thống kê ngành công thương. Hoàn thiện bộ máy tổ chức thống kê tại Sở Công Thương.

Tăng cường ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông vào công tác thống kê.

III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG
Các chỉ tiêu thống kê thuộc lĩnh vực công nghiệp và thương mại; Tổ chức thống kê, người làm công tác thống kê thuộc hệ thống thống kê lĩnh vực công nghiệp, thương mại và một số cơ quan, tổ chức khác có liên quan theo quy định của Luật Thống kê; Tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê ngành công nghiệp và thương mại thuộc phạm vi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Thực hiện các chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương: đảm bảo thống nhất, đồng bộ với hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia; Danh mục và hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã gồm:

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương cấp tỉnh: Sở Công Thương chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp 03 chỉ tiêu: Năng lực sản xuất và năng lực mới tăng của sản phẩm công nghiệp; Số lượng chợ; Số lượng siêu thị, trung tâm thương mại. Phối hợp thu thập 01 chỉ tiêu: Tỷ lệ chất thải nguy hại đã xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương cấp huyện: Trong năm 2014, Sở Công Thương Đồng Nai chủ trì, phối hợp Cục Thống kê tỉnh tham mưu trình UBND tỉnh quy định chế độ báo cáo thống kê ngành công thương cấp huyện (về chỉ tiêu báo cáo, thời gian báo cáo, biểu mẫu báo cáo, đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo).

2. Thực hiện hệ thống biểu mẫu thống kê ngành Công Thương: theo quy định tại tại Thông tư số 20/2012/TT-BCT ngày 20/7/2012 của Bộ Công Thương về chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng cho Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm 11 biểu, trong đó có 04 biểu (từ biểu 01 đến biểu 04) nguồn số liệu thu thập từ Cục Thống kê tỉnh; 07 biểu còn lại (từ biểu 05 đến biểu 11) nguồn số liệu do Sở Công Thương trực tiếp tổng hợp, tính toán. Đồng thời, nghiên cứu hoàn thiện nội dung phương pháp thu thập các chỉ tiêu biểu mẫu thống kê do ngành công thương trực tiếp tính toán, phục vụ công tác nghiên cứu hoạch định của các cấp lãnh đạo Địa phương và Trung ương.

3. Triển khai một số cuộc điều tra thống kê ngành công thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai: Năm 2014, tiến hành cuộc điều tra năng lực sản xuất, năng lực mới tăng của sản phẩm công nghiệp theo phương án điều tra chung của Bộ Công Thương. Giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020, nghiên cứu tham mưu UBND chỉ đạo triển khai một số cuộc điều tra phục vụ công tác nghiên cứu chuyên ngành công thương như: điều tra năng lực quy mô, kinh doanh tại các chợ; siêu thị, trung tâm thương mại; điều tra tình hình đầu tư phát triển các cụm công nghiệp (số dự án, vốn đầu tư, sản phẩm chủ yếu, lao động, nộp ngân sách); điều tra tình hình phát triển công nghiệp nông thôn..vv. 

4. Xây dựng và triển khai quy chế phối hợp giữa Sở Công Thương với Cục Thống kê tỉnh: Căn cứ nội dung thỏa thuận cơ chế phối hợp thực hiện công tác thống kê giữa Bộ Công Thương và Tổng Cục Thống kê ký ngày 28 tháng 12 năm 2012. Năm 2014, Sở Công Thương Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh nghiên cứu, bám sát tình hình thực tế và nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, xây dựng cơ chế phối hợp thực hiện công tác thống kê trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và triển khai thực hiện sau khi đã ký kết.

5. Nghiên cứu hoàn thiện bộ máy tổ chức thống kê ngành Công Thương Đồng Nai: Sở Công Thương Đồng Nai nghiên cứu hình thành bộ phận thống kê ngành công thương có chức năng, nhiệm vụ hoạt động và quyền hạn cụ thể. Xây dựng và đáp ứng đủ điều kiện về nguồn nhân lực cho công tác thống kê của ngành công thương Đồng Nai hoạt động có hiệu quả. Tập trung vào công tác bố trí lực lượng cán bộ có đủ tiêu chuẩn, năng lực, kinh nghiệm để làm công tác thống kê ngành chuyên trách; tham mưu áp dụng chính sách ưu đãi đối với người làm công tác thống kê trong ngành công thương. Bố trí, tuyển cử cán bộ trong ngành tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê để bổ sung nguồn lực cho công tác thống kê chuyên ngành.

6. Nghiên cứu, triển khai thực hiện chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước ban hành tại Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Bảo đảm việc tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin thống kê công nghiệp và thương mại đã phổ biến được dễ dàng, thuận tiện, bình đẳng và hiệu quả.

V. KINH PHÍ VÀ NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện đề án:

Hàng năm, căn cứ kế hoạch triển khai đề án “Hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê và tổ chức thống kê ngành Công Thương Đồng Nai đến năm 2020, có tính đến năm 2025” được phê duyệt tại Quyết định này, Sở Công Thương có trách nhiệm xây dựng dự toán theo nội dung công việc được triển khai thực hiện, gởi Sở Tài chính thẩm định và báo cáo kết quả triển khai theo quy định.
2. Nguồn kinh phí: Từ nguồn ngân sách tỉnh (dự toán giao từng năm)

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Nhiệm vụ của Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện các công việc chủ yếu sau đây:

Chủ trì, phối hợp Cục Thống kê tỉnh:

- Xây dựng bổ sung và hoàn thiện Hệ thống khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính, nguồn số liệu các chỉ tiêu thống kê ngành công nghiệp và thương mại; Xây dựng biểu mẫu báo cáo thống kê áp dụng cho các phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và triển khai thực hiện.

- Xây dựng nội dung và tham mưu tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa Sở Công Thương với Cục Thống kê tỉnh.

- Xây dựng và đề xuất triển khai một số cuộc điều tra thống kê chuyên ngành công nghiệp và thương mại của tỉnh. Tạo lập cơ sở dữ liệu ban đầu để tiến tới hình thành hệ thống thông tin dữ liệu công nghiệp và thương mại thống nhất, thông suốt và hiệu quả.

- Thực hiện việc thu thập, truyền gửi báo cáo, lưu giữ thông tin theo đúng quy định của Luật thống kê (Khoản 2 Điều 18).

Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ:

- Tham mưu kiện toàn bộ máy tổ chức thống kê của Sở Công Thương (về chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận thống kê chuyên ngành, về chính sách đãi ngộ, chính sách tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác thống kê chuyên ngành). Củng cố và ổn định biên chế công chức làm công tác thống kê tại Sở Công Thương.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính:

- Lập dự toán kinh phí hàng năm triển khai các nội dung công việc tiếp theo sau khi đề án Hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê và tổ chức thống kê ngành công thương Đồng Nai đến năm 2020, có xét đến năm 2025 được phê duyệt.

- Triển khai các nội dung theo dự toán được lập và các thủ tục thanh, quyết toán theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

II. Nhiệm vụ của các sở, ngành liên quan

Sở Nội vụ

- Thẩm định đề án vị trí việc làm của Sở Công Thương, xây dựng đề án của tỉnh đề nghị Bộ Nội vụ bổ sung biên chế làm công tác thống kê sở, ngành.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương kiện toàn bộ máy tổ chức thống kê của Sở Công Thương (về chức năng, nhiệm vụ; số lượng, biên chế của Bộ phận thống kê ngành, về cơ chế đãi ngộ, chính sách tuyển dụng, bổ nhiệm). Hướng tới mục tiêu củng cố và ổn định biên chế công chức làm công tác thống kê tại Sở Công Thương.

- Bố trí kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức thống kê ngành Công Thương phù hợp với tính chất chuyên sâu của ngành và đặc điểm hoạt động phức tạp, có phạm vi rộng của ngành Thống kê.

Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương cân đối, bố trí nguồn kinh phí hàng năm triển khai các nội dung công việc tiếp theo sau khi đề án Hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê và tổ chức thống kê ngành công thương Đồng Nai đến năm 2020, có xét đến năm 2025 được phê duyệt.

- Phân bổ và hướng dẫn sử dụng kinh phí triển khai thực hiện các nội dung theo dự toán được lập và các thủ tục thanh, quyết toán theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Sở Kế hoạch- Đầu tư

- Phối hợp với Sở Công Thương trong việc triển khai đổi mới đồng bộ chỉ tiêu thống kê của ngành Công Thương. Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu, biểu mẫu báo cáo của ngành công thương.

- Phối hợp với Sở Công Thương tính toán chuyển đổi hệ thống các chỉ tiêu, số liệu thống kê cấp tỉnh liên quan đến lĩnh vực công nghiệp và thương mại từ giá so sánh 2010 về giá so sánh 1994 và ngược lại từ giá so sánh 1994 sang giá so sánh năm 2010.

Cục Thống kê tỉnh

- Phối hợp với Sở Công Thương tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa Sở Công Thương với Cục Thống kê tỉnh. Làm cơ sở tăng cường hơn nữa việc cung cấp, trao đổi và chia sẻ thông tin giữa hai cơ quan được kịp thời, hiệu quả và thông suốt. Tạo tiền đề để tăng cường mối quan hệ phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Chi cục thống kê và Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện.

- Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương trong việc tính toán chuyển đổi hệ thống các chỉ tiêu, số liệu thống kê liên quan của ngành công nghiệp và thương mại từ giá so sánh 2010 về giá so sánh 1994 và ngược lại từ giá so sánh 1944 sang giá so sánh năm 2010. Tổ chức công bố hệ thống số liệu thống kê công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn từ năm 2005-2010 và từ 2011- 2015 đảm bảo các Quy định về phổ biến thông tin thống kê Nhà nước của Chính phủ và lãnh đạo các cấp.

- Phối hợp cử cán bộ tham gia giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ thống kê cho cán bộ làm công tác thống kê của ngành công thương.

- Phối hợp với Sở Công Thương trong việc kiện toàn bộ máy tổ chức thống kê của ngành công thương (về chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận thống kê ngành, về cơ chế, chính sách tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác thống kê trong ngành).

- Phối hợp trong việc triển khai một số cuộc điều tra thống kê chuyên ngành công nghiệp và thương mại của tỉnh (góp ý về phương án điều tra, về biểu mẫu điều tra, cung cấp danh sách thông tin điều tra, chọn mẫu, cử cán bộ tham gia...vv)

3. Nhiệm vụ của UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng thực hiện các nội dung công việc sau:

- Đánh giá thực trạng công tác thống kê và cán bộ làm công tác thống kê lĩnh vực công thương thuộc phạm vi địa bàn quản lý.

- Hoàn thiện biểu mẫu báo cáo thống kê thuộc lĩnh vực công nghiệp và thương mại trên địa bàn quản lý phù hợp với chế độ báo cáo và hệ thống biểu mẫu báo cáo dùng để thu thập hệ thống chỉ tiêu cấp huyện của ngành thống kê.

- Triển khai thực hiện công tác thu thập các chỉ tiêu, biểu mẫu báo cáo dùng để thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện của Ngành Thống kê và các chỉ tiêu, biểu mẫu báo cáo thống kê theo quy định của Ngành Công Thương. 

- Triển khai thực hiện các cuộc điều tra thống kê chuyên ngành công thương, làm cơ sở cho việc đánh giá, phân tích kết quả hoạt động của từng ngành, từng lĩnh vực công nghiệp, thương mại trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố và trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin thống kê của ngành công thương trên địa bàn quản lý với tổ chức thống kê tập trung (Chi Cục Thống kê cấp huyện). Từng bước hình thành hệ thống thông tin dữ liệu công nghiệp và thương mại thống nhất, thông suốt và hiệu quả.

- Thực hiện việc thu thập, truyền gửi báo cáo, lưu giữ thông tin số liệu thống kê theo đúng quy định của Luật thống kê.
Tài liệu gửi kèm theo tờ trình gồm:
1. Dự thảo đề án “Hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê và tổ chức thống kê ngành công thương Đồng Nai đến năm 2020, có xét đến năm 2025”.

2. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt đề án “Hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê và tổ chức thống kê ngành công thương Đồng Nai đến năm 2020, có xét đến năm 2025”.

3. Góp ý của các sở, ngành: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Cục Thống kê về dự thảo đề án (bản photo).
Trân trọng./.
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